Danh sách Nhóm 1 – Đồ Án Lưới Điện- GVHD: Lê Minh Đức (điện thoại 0966536468)

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	
	Điện Thoại
	Nhóm
	Đề Tài
	Ký nhận

	1
	Giang Bình
	An
	05/09/1992
	nam
	0946636680
	1A
	1-1A
	

	2
	Phan Thanh
	Bằng
	25/08/1988
	nam
	01684611601
	1A
	2-1A
	

	3
	Nguyễn Thị Tý
	Chinh
	10/10/1983
	nữ
	0903646347
	1A
	3-1A
	

	4
	Đoàn Văn
	Cường
	22/09/1978
	nam
	0974779739
	1A
	4-1A
	

	5
	Lê Hữu
	Cường
	09/03/1978
	nam
	0982299956
	1A
	5-1A
	

	6
	Ngô Thị Trương
	Đài
	13/01/1980
	nữ
	0903364518
	1A
	6-1A
	

	7
	Lê Ngô Phước
	Đăng
	19/09/1991
	nam
	0908742623
	1A
	7-1A
	

	8
	Lê Văn
	Đức
	30/11/1991
	nam
	01224682130
	1A
	8-1A
	

	9
	Trần Trung
	Hiếu
	25/01/1981
	nam
	0909879222
	1A
	9-1A
	

	10
	Võ Thanh
	Hóa
	07/01/1988
	nam
	01642964365
	1A
	10-1A
	

	11
	Châu Lê Thanh
	Hoài
	09/12/1990
	nam
	01662578002
	1A
	11-1A
	

	12
	Trần Trọng
	Hùng
	16/03/1989
	nam
	01676585659
	1A
	12-1A
	

	13
	Nguyễn Hoàng
	Huy
	11/08/1991
	nam
	0933082086
	1A
	13-1A
	

	14
	Nguyễn Khoa Minh
	Huy
	15/03/1989
	nam
	01686866862
	1A
	14-1A
	

	15
	Phùng Quốc
	Khang
	04/01/1981
	nam
	0946965252
	1A
	15-1A
	

	16
	Nguyễn Minh
	Khôi
	28/10/1983
	nam
	0949008113
	1A
	16-1A
	

	17
	Nguyễn Hoàng Anh
	Kiệt
	23/01/1992
	nam
	0989714574
	1A
	17-1A
	

	18
	Phạm Quang
	Long
	20/06/1987
	nam
	0986213114
	1A
	18-1A
	

	19
	Hoàng Văn
	Lương
	20/09/1985
	nam
	0907631268
	1A
	19-1A
	

	20
	Lê Vũ
	Minh
	10/07/1971
	nam
	0903922746
	1A
	20-1A
	

	21
	Đặng Hoàng
	Mộng
	19/05/1980
	nam
	0973214439
	1A
	21-1A
	

	22
	Lê Hoài
	Nam
	20/11/1991
	nam
	0908287405
	1A
	22-1A
	

	23
	Võ Hồ Trọng
	Nghĩa
	08/12/1975
	nam
	01227408939
	1A
	23-1A
	

	24
	Nguyễn Ngọc
	Nhẫn
	18/01/1981
	nam
	0908393696
	1A
	24-1A
	

	25
	Nguyễn Đình
	Ninh
	01/10/1990
	nam
	01689209803
	1A
	25-1A
	

	26
	Nguyễn Chí Cao
	Phi
	05/10/1992
	nam
	0923390069
	1B
	26-1B
	

	27
	Lê Hoàng
	Phúc
	20/12/1990
	nam
	0933930009
	1B
	27-1B
	

	28
	Bùi Văn
	Quân
	11/11/1984
	nam
	0984832841
	1B
	28-1B
	

	29
	Đỗ Hải
	Quân
	07/11/1992
	nam
	0933451811
	1B
	29-1B
	

	30
	Phạm Phước
	Quang
	06/12/1982
	nam
	0906373041
	1B
	30-1B
	

	31
	Hoàng Viết
	Quỳnh
	25/05/1989
	nam
	01653078838
	1B
	31-1B
	

	32
	Trần Trường
	Thanh
	20/12/1980
	nam
	0982088009
	1B
	32-1B
	

	33
	Lê Ngọc
	Tài
	14/02/1992
	nam
	0907264737
	1B
	33-1B
	

	34
	Nguyễn Văn
	Tài
	09/10/1982
	nam
	0975082757
	1B
	34-1B
	

	35
	Đặng Trường
	Thành
	06/12/1991
	nam
	01638823369
	1B
	35-1B
	

	36
	Nguyễn Sỹ Lê
	Thành
	06/12/1986
	nam
	
	1B
	36-1B
	

	37
	Trần Quang
	Thúc
	1983
	nam
	0672230233
	1B
	37-1B
	

	38
	Nguyễn Trường
	Thực
	15/10/1985
	nam
	01685213159
	1B
	38-1B
	

	39
	Nguyễn Thị
	Thùy
	06/08/1989
	nữ
	01655189463
	1B
	39-1B
	

	40
	Lê Quốc
	Tính
	04/10/1992
	nam
	0936699531
	1B
	40-1B
	

	41
	Đỗ Thị Huyền
	Trang
	22/11/1988
	nữ
	01219713238
	1B
	41-1B
	

	42
	Nguyễn Công
	Trường
	29/09/1988
	nam
	0989665776
	1B
	42-1B
	

	43
	Phạm Thanh
	Tú
	28/04/1982
	nam
	0672230340
	1B
	43-1B
	

	44
	Phan Anh
	Tuấn
	22/06/1983
	nam
	0907041099
	1B
	44-1B
	

	45
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	02/11/1985
	nam
	0837252074
	1B
	45-1B
	

	46
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	14/07/1991
	nam
	0913110644
	1B
	46-1B
	

	47
	Hoàng Quốc
	Việt
	16/02/1992
	nam
	01639126312
	1B
	47-1B
	

	48
	Lê Viết Hoàng
	Vũ
	25/05/1992
	nam
	01656150003
	1B
	48-1B
	


